® Trung tâm pháp luật TLĐ

Văn bản số 1584/TLĐ ngày 15-11-1999 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Hướng đẫn về tổ chức và hoạt động của đại hội công nhân viên chức trong doanh nghiệp nhà nước



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20-4-1995;
- Căn cứ Bộ luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23-6-1994;
- Căn cứ Luật Công đoàn ban hành ngày 30-6-1990;
- Căn cứ Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13-2-1999 của Chính phủ, ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở Doanh nghiệp nhà nước,
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn sửa đổi bổ sung văn bản số 147/TLĐ ngày 3-2-1996 về tổ chức và hoạt động của Đại hội công nhân viên chức trong doanh nghiệp nhà nước như sau:
A. Tổ chức đại hội công nhân viên chức
I. Nguyên tắc chung
1. Đại hội công nhân viên chức hoặc Đại hội đại biểu công nhân viên chức (sau đây gọi chung là Đại hội CNVC) là hình thức dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nhằm cụ thể hóa phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CNVC trong việc tham gia quản lý doanh nghiệp nhà nước.. "
Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc giám đốc phối hợp với Ban chấp hành công đoàn doanh nghiệp chuẩn bị nội dung, quyết định triệu tập đại hội và chỉ đạo cấp dưới tổ chức Đại hội CNVC theo quy định tại văn bản này.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp, Quản đốc, trưởng các phòng, ban, tổ trưởng sản xuất (gọi tắt là thủ trưởng đơn vị) và chủ tịch công đoàn doanh nghiệp, chủ tịch công đoàn bộ phận, tổ trưởng công đoàn (gọi tắt là BCH công đoàn các cấp) đồng chủ trì Đại hội công nhân viên chức cùng cấp
Đại hội công nhân viên chức ở doanh nghiệp có bầu chủ tịch đoàn và thư ký đoàn, khai mạc đai hội có chào cờ.  
3. Doanh nghiệp độc lập, các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước (gọi chung là doanh nghiệp) mỗi năm phải tổ chức Đại hội công nhân viên chức ít nhất một lần vào Quý I hàng năm; Tổng công ty nhà nước (theo Quyết định 90/TTg và Quyết định 91/TTg) 2 năm phải tổ chức ít nhất 1 lần.
Đại hội công nhân viên chức bất thường tổ chức theo hướng dẫn tại phần II mục 1 văn bản này.
4. Đại hội công nhân viên chức được tiến hành thực sự dân chủ, thiết thực, đảm bảo nội dung đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp nhà nước; Điều 5, 20 Nghị định 39/CP ngày 27-6-1995 của Chính Phủ (ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động Tổng công ty); Điều 5, 8, 9, 12, 14 của Quy chế thực hiện dân chủ ở DNNN (ban hành kèm theo Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13-2-1999 của Chính phủ).
5. Đại hội công nhân viên chức được tổ chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số công nhân lao động (đại hội toàn thể) hoặc 2/3 tổng số đại biểu được triệu tập đại hội đại biểu tham dự. Nghị quyết của đại hội có giá trị thi hành khi có trên 50% tổng số đại biểu dự đại hội biểu quyết tán thành và không trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước.
6. Chi phí tổ chức Đại hội công nhân viên chức được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp
II. Hình thức tổ chức và thành phần dự đại hội công nhân viên chức
1. Hình thức tổ chức Đại hội công nhân viên chức
1.1. Đại hội công nhân viên chức thường kỳ:
Đại hội công nhận viên chức thường kỳ ở doanh nghiệp độc lập; các đơn vị hạch toán độc lập thành viên của Tổng công ty và ở Tổng công ty theo Quyết định 90/TTg và 91/TTg) được tổ chức tuần tự từ tổ, đội sản xuất, phòng, ban nghiệp vụ, phân xưởng, đơn vị hạch toán phụ thuộc đến doanh nghiệp.
Tùy theo đặc điểm tình hình, số lượng công nhân lao động, Đại hội công nhân viên chức được tiến hành theo các hình thức sau:
- Đại hội toàn thể được tổ chức ở doanh nghiệp có 150 công nhân lao động trở xuống.
- Đại hội đại biểu được tổ chức ở doanh nghiệp có trên 150 công nhân lao động.
- Trường hợp doanh nghiệp có 1 50 công nhân lao động trở xuống do đặc điểm hoạt động phân tán hoặc không thể thoát ly vị trí sản xuất, thủ trưởng đơn vị thỏa thuận với Ban chấp hành công đoàn doanh nghiệp có thể tổ chức Đại hội công nhân viên chức theo hình thức Đại hội đại biểu.
- Trường hợp phân xưởng, đội sản xuất, đơn vị hạch toán phụ thuộc có trên 150 công nhân lao động, thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành công đoàn thống nhất quyết định chọn hình thức tổ chức Đại hội công nhân viên chức.
1.2. Đại hội công nhân viên chức bất thường:
Đại hội công nhân viên chức bất thường tổ chức ở doanh nghiệp khi có một trong những yêu cầu sau:
- Thủ trưởng đơn vị;
- Ban Chấp hành công đoàn doanh nghiệp;
- Trên 50% tổng số công nhân lao động (bằng văn bản do công đoàn tập hợp);
- Khi doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa, sáp nhập, giải thể, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê hoặc phá sản doanh nghiệp;
Đại biểu dự Đại hội công nhân viên chức bất thường của doanh nghiệp là đại biểu đã dự Đại hội công nhân viên chức thường kỳ;
Đại hội công nhân viên chức bất thường do Thủ trưởng đơn vị phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cùng cấp quyết định triệu tập chậm nhất sau 15 ngày, kế từ ngày nhận được một trong những yêu cầu nói trên và được thủ trưởng và Ban chấp hành công đoàn cấp trên đồng ý. Nội dung của đại hội tập trung bàn và Nghị quyết các vấn đề dẫn đến phải triệu tập Đại hội công nhân viên chức bất thường.
2. Thành phần tham dự Đại hội công nhân viên chức doanh nghiệp
2.1. Toàn thể công nhân lao động nếu là đại hội toàn thể
2.2. Đại biểu được bầu nếu là đại hội đại biểu:
- Số lượng đại biểu do thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành công đoàn thỏa thuận, phân bổ cho các đơn vị
- Đại biểu Đại hội công nhân viên chức của doanh nghiệp phải đảm bảo tỷ lệ cân đối tương ứng với số lượng công nhân trực tiếp, thanh niên và lao động nữ trong doanh nghiệp. Số lượng phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu công nhân viên chức không quá 200 người.
- Đại biểu do Đại hội công nhân viên chức bầu từ dưới lên, không là người đang chịu kỷ luật từ khiển trách trở lên, có tín nhiệm, có khả năng tham gia đóng góp ý kiến cho đại hội, được tập thể bầu cử thông qua bỏ phiếu kín.
Người trúng cử phải được trên 50% số phiếu bầu; nếu có nhiều người được trên 50% phiếu bầu thì lấy theo thứ tự từ người được số phiếu cao nhất trở xuống cho đến đủ số đại biểu được phân bổ.
Trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số đại biểu được phân bổ thì tiếp tục bầu lần thứ 2 cho đủ số đại biểu.
Trường hợp nhiều đại biểu có cùng số phiếu bầu vượt quá số đại biểu được phân bổ thì tổ chức bầu tiếp những người có cùng số phiếu bầu này để lấy người cóphiếu bầu cao nhất ứng với số đại biểu được phân bổ. Nếu lần bầu này vẫn không chọn được đủ số đại biểu thì Đoàn chủ tịch đại hội xin ý kiến đại hội quyết định.
2.3. Đại biểu đương nhiên dự Đại hội công nhân viên chức (thường kỳ và bất thường) bao gồm:
- Các thành viên Hội đồng quản trị (nếu có);
- Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, phó Giám đốc (đối với doanh nghiệp độc lập), kế toán trưởng.
- Ban Thường vụ hoặc chủ tịch, phó chủ tịch (nơi không có ban thường vụ) công đoàn.
- Bí thư Đảng ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi không có Đảng ủy). Nếu bí thư Đảng ủy hoặc bí thư chi bộ kiêm Thủ trưởng đơn vị hoặc chủ tịch công đoàn doanh nghiệp thì mời đồng chí phó bí thư dự thay.
- Bí thư hoặc phó bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Trưởng ban Nữ công của công đoàn.
- Trưởng ban Thanh tra nhân dân.
- Trưởng ban Kiểm soát.
Nếu đại biểu đương nhiên đang chịu hình thức kỷ luật từ khiến trách trở lên thì chỉ được mời dự đại hội để trả lời kiến nghị và chất vấn của đại hội.
B. Trình tự tổ chức đại hội công nhân viên chức
I. Chuẩn bị nội dung đại hội công nhân viên chức
1. Hội nghị trù bị:
1.1. Thành phần đại biểu mời: Hội đồng quản trị (nếu có), Bí thư Đảng ủy hoặc bí thư chi bộ (nếu có đại biểu kiêm nhiệm 2 chức danh trên hoặc đi vắng thì mời cấp phó dự thay).
1.2. Nội dung hội nghị: Thủ trưởng đơn vị trình bày chủ trương, mục đích yêu cầu, nội dung và kế hoạch triển khai Đại hội công nhân viên chức ở doanh nghiệp; phân công giữa chính quyền và công đoàn trong việc chuẩn bị báo cáo sẽ trình ra Đại hội công nhân viên chức doanh nghiệp.
a) Những nội dung Thủ trưởng đơn vị chuẩn bị:
Căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước và các Điều 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14 Quy chế thực hiện dân chủ ở Doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 07/1999/NĐ-CP của Chính phủ trong đó cần tập trung vào các vấn đề sau:
a.1. Báo cáo kết. quả thực hiện; phương hướng, nhiệm vụ chung về đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh dài hạn, trung hạn và từng năm của doanh nghiệp, những thuận lợi, khó khăn, yếu kém; đặc biệt là nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, công tác của tổ, đội sản xuất, phân xưởng, phòng, ban trực thuộc doanh nghiệp; những chủ trương lớn về thay đổi phương thức quản lý; tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp.
a.2. Báo cáo kết quả thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và những vận dụng của doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến người lao động về sắp xếp lại lao động, tuyển dụng, cho thôi việc, đào tạo và đào tạo lại, tiền lương và thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của doanh nghiệp...
a.3. Dự thảo bổ sung, sửa đổi (nếu có) Nội quy, Quy chế về lao động, định mức chi phí sản xuất; về trả lương, trả thưởng; thực hiện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; khen thưởng, kỷ luật và trách nhiệm vật chất...
a.4. Công khai tài chính: Theo quy định của pháp luật với sự thỏa thuận giữa thủ trưởng đơn vị với Ban chấp hành công đoàn tại Điều 6 quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp theo Nghị định 07/1999/NĐ-CP ngày 13-2-1999 của Chính phủ.
Đối với Tổng công ty nhà nước, báo cáo của Tổng giám đốc theo các nội dung nêu trên nhưng tập trung vào các vấn đề chủ yếu thuộc kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn của Tổng công ty; những quyết định và các quy chế có tính nguyên tắc mà pháp luật đã quy định; nhiệm vụ giao cho các đơn vị thành viên thực hiện.
Đối với các đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty, giám đốc doanh nghiệp căn cứ báo cáo của Tổng giám đốc (với nội dung được nêu trên) xây dựng báo cáo để trình ra Đại hội công nhân viên chức của đơn vị mình.
b) Những nội dung Ban chấp hành công đoàn chuẩn bị
b.1. Đánh giá tình hình thực hiện và dự thảo nội dung bổ sung (sửa đổi hoặc xây dựng mới) Thỏa ước lao động tập thể; các biện pháp chủ yếu thực hiện.
b.2. Đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động năm qua và phương hướng hoạt động năm tới của ban Thanh tra nhân dân.
b.3. Tổng kết về kết quả thi đua năm qua và kể hoạch thi đua thời gian tới. Danh sách khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong sản xuất và công tác.
b.4. Kế hoạch bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, các phó Giám đốc, kế toán trưởng; giới thiệu người đủ điều kiện trong đó có đại diện công đoàn để cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
b.5. Kế hoạch và nội dung tiến hành Đại hội công nhân viên chức ở tổ, đội, phân xưởng, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để tiến tới Đại hội công nhân viên chức doanh nghiệp.
b.6. Tổng hợp kết quả: Đại hội công nhân viên chức, các kiến nghị từ tổ trở lên để báo cáo trước Đại hội công nhân viên chức doanh nghiệp.
Công đoàn các đơn vị thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty, căn cứ vào báo cáo Chủ tịch công đoàn Tổng công ty (với nội dung được nêu trên) xây dựng báo cáo để trình ra Đại hội công nhân viên chức của đơn vị mình.
2. Hội nghị cán bộ doanh nghiệp:
2.1. Đại biểu mời dự:
Các Phó tổng Giám đốc hoặc các Phó giám đốc, bí thư hoặc phó bí thư Đảng ủy hoặc chi bộ, phó chủ tịch, các ủy viên thường vụ công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trưởng ban Nữ công, trưởng ban Kiểm soát, trưởng ban Thanh tra nhân dân, kế toán trưởng, trưởng các Phòng, Ban, quản đốc Phân xưởng, đội trưởng sản xuất, các Chủ tịch Công đoàn bộ phận.
2.2. Nội dung hội nghị:
a) Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch công đoàn báo cáo tóm tắt những nội dung sẽ trình ra Đại hội công nhân viên chức.
b) Đại biểu tham gia ý kiến bổ sung nội dung của các báo cáo trên.
c) Tùy theo yêu cầu thực tế, Thủ trưởng đơn vị và công đoàn doanh nghiệp có thể tổ chức các hội nghị chuyên đề bàn sâu về phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư thiết bị, hình thức trả lương... giúp !ãnh đạo doanh nghiệp có những quyết định chính xác.
Căn cứ vào đóng góp ý kiến của đại biểu hội nghị cán bộ, Thủ trưởng đơn vị, chủ tịch công đoàn, thảo luận, tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo.
II. Tổ chức đại hội công nhân viên chức từ tổ, đội, phân xưởng, phòng, ban... đến doanh nghiệp
1. Đại hội công nhân viên chức ở tổ, đội, phân xưởng, phòng, ban, đơn vị hạch toán phụ thuộc doanh nghiệp.
1.1. Đại biểu đại hội:
Toàn thể công nhân lao động (bao gồm cả lao động hợp đồng từ 6 tháng trở lên). Trường hợp số lượng công nhân lao động ở phân xưởng, đơn vị hạch toán phụ thuộc doanh nghiệp có trên 150 người thì có thể tiến hành đại hội theo quy định ở phần A/II/1/1.1.
1.2. Nội dung đại hội:
a) Đọc toàn văn các báo cáo trình đại hội do Thủ trưởng đơn vị và công đoàn doanh nghiệp chuẩn bị đã được chỉnh lý sau góp ý của hội nghị cán bộ doanh nghiệp).
b) Đại hội thảo luận, tập trung vào những vấn đề:
- Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhất là nhiệm vụ sản xuất, công tác của tổ, đội, phân xưởng sản xuất, phòng, ban, đơn vị hạch toán phụ thuộc.
- Biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; nâng cao đời sống vật chất tinh thần và môi trường làm việc của công nhân lao động doanh nghiệp.
- Nội dung Thỏa ước lao động tập thể.
- Kế hoạch bảo toàn và phát triển vốn, trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận sau thuế.
- Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban thanh tra nhân dân.
- Nội dung nội quy, quy chế của doanh nghiệp.
c) Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu công nhân viênchức doanh nghiệp theo chỉ tiêu phân bổ (nếu có).
- Thông qua Nghị quyết đại hội.
2. Đại hội công nhân viên chức ở doanh nghiệp độc lập, các đơn vị thành viên hạch toán độc lập và Tổng công ty nhà nước theo Quyết định 90/TTg và 91/TTg của Thủ tướng Chính phủ)
2.1. Đại biểu dự đại hội:
a) Đại hội toàn thể: Toàn thể công nhân lao động (bao gồm cả lao động hợp đồng từ 6 tháng trở lên)...
b) Đại hội đại biểu là đại biểu được bầu từ các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.
c) Đại biểu đương nhiên.
2.2. Nội dung Đại hội:
2.2.1. Nghe các báo cáo:
a) Tổng hợp kết quả Đại hội công nhân viên chức từ tổ đội sản xuất, phân xưởng, phòng, ban và các đơn vị thành viên gồm: số người tham dự, ý kiến kiến nghị, các biện pháp tham gia vào đề án sản xuất kinh doanh, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế của đơn vị v.v..
b) Thủ trưởng đơn vị trình bày báo cáo tiếp thu. Giải đáp các kiến nghị của công nhân lao động và nội dung sửa đổi, bổ sung các Quy chế của doanh nghiệp đã lấy ý kiến từ dưới trở lên.
c) Chủ tịch công đoàn báo cáo tiếp thu, giải đáp các kiến nghị và dự thảo nội dung sửa đổi hoặc xây dựng mới Thỏa ước lao động tập thể...
d) Báo cáo kết quả hoạt động của ban Thanh tra nhân dân; kế hoạch hoạt động của ban Thanh tra nhân dân.
2.2.2. Đại biểu thảo luận các báo cáo:
Đại biểu thảo luận hướng vào các nội dung do Đại hội công nhân viên chức ở các đơn vị bên dưới bổ sung để tạo sự nhất trí cao trước khi đại hội đi đến biểu quyết thông qua.
2.2.3. Biểu quyết thông qua các văn bản:
a) Ký kết Thỏa ước lao động tập thể: Khi đã thực hiện đầy đủ các điều quy định tại Nghị định 196/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Thỏa ước lao động tập thể, Chủ tịch công đoàn cùng với Tổng giám đốc hoặc Giám đốc ký kết ngay tại đại hội. Nếu chưa đạt được các quy định trên, hai bên tiếp tục lấy ý kiến, thương lượng và tổ chức ký kết sau đại hội (thời gian do Đại hội công nhân viên chức ấn định cụ thể).
Đối với các đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty, căn cứ Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty, tùy theo khả năng thực tế của đơn vị mình, có thể ký kết bổ sung các chỉ tiêu có lợi hơn cho công nhân viên chức đơn vị mình và không trái với quy định của pháp luật sau khi đã được sự thỏa thuận của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn Tổng công ty;
b) Thông qua các biện pháp thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động;
c) Thông qua Nội quy, Quy chế doanh nghiệp trong đó có quy chế trích lập và sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm;
2.2.4. Thông qua kế hoạch hoạt động, nội dung định kỳ kiểm tra của Ban thanh tra nhân dân.
2.2.5. Bầu ban Thanh tra nhân dân (nếu có)
2.2.6. Giới thiệu người tham gia Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị của cấp trên (nếu có) và bầu Ban kiểm soát của cấp mình.
2.2.7. Bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, các phó giám đốc, kế toán trưởng. Kiểm phiếu và công khai kết quả bỏ phiếu.
2.2.8. Công bố khen thưởng và phát động đợt thi đua mới.
2.2.9. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội công nhân viên chức.
C. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội công nhân viên chức và trách nhiệm của cơ quan cấp trên
I. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội công nhân viên chức
1. Thủ trưởng đơn vị cùng với Ban chấp hành công đoàn đồng cấp tổ chức thông báo kết quả Đại hội đại biểu công nhân viên chức và triển khai thực hiện Nghị quyết của đại hội ở đơn vị mình và báo cáo với cấp trên.
2. Thủ trưởng đơn vị, Ban chấp hành công đoàn doanh nghiệp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội công nhân viên chức theo trách nhiệm của mình, cụ thể là:
a) Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị:
- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; giải quyết tốt các kiến nghị phát sinh mới liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân lao động; phối hợp với công đoàn để khắc phục những khó khăn của doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội công nhân viên chức, Thỏa ước lao động tập thể.
- Tạo điều kiện để ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo pháp luật, công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo Điều 9 Luật Công đoàn và Điều 12 Nghị định 133/HĐBT ngày 20-4-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn và theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.
- Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn sơ kết 6 tháng, tổng kết năm để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội công nhân viên chức. Báo cáo cơ quan chủ quản cấp trên của doanh nghiệp.
b) Trách nhiệm của Ban chấp hành công đoàn:
- Phối hợp với thủ trưởng đơn vị hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội công nhân viên chức, Thỏa ước lao động tập thể. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung nào không phù hợp hoặc trái với nội dung của Thỏa ước lao động tập thể thì thương lượng với Tổng giám đốc hoặc Giám đốc để sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả việc điều chỉnh đó cho công nhân lao động trong doanh nghiệp biết, thực hiện.
- Chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của công đoàn theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với thủ trưởng đơn vị, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh động viên người lao động thực hiện Nghị quyết của Đại hội công nhân viên chức, Thỏa ước lao động tập thể.
- Định kỳ 6 tháng, công đoàn doanh nghiệp cùng với thủ trưởng đơn vị kiểm điểm, sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội công nhân viên chức, Thỏa ước lao động tập thể và phong trào thi đua, thông báo cho công nhân lao động trong doanh nghiệp biết và báo cáo công đoàn cấp trên.
3. Ban chấp hành công đoàn doanh nghiệp thỏa thuận với thủ trưởng đơn vị cử một số cán bộ có trách nhiệm theo dõi, phát hiện, tổng hợp và đề xuất biện pháp giúp lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội công nhân viên chức.
II. Trách nhiệm của cơ quan cấp trên doanh nghiệp
1. Trách nhiệm của Tổng Liên đoàn
Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức Đại hội công nhân viên chức ở các ngành, địa phương trọng tâm, trọng điểm, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm.
2. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan cấp trên doanh nghiệp
2.1. Phối hợp với công đoàn cùng cấp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức Đại hội công nhân viên chức, bảo đảm cho công nhân viên chức thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của mình.
2.2. Phối hợp với công đoàn cùng cấp tổ chức theo dõi, kiếm tra, đôn đốc cấp dưới, giải quyết các ách tắc trong sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống công nhân lao động thuộc phạm vi trách nhiệm của doanh nghiệp.
2.3. Hàng năm, phối hợp với công đoàn cùng cấp tổng kết rút kinh nghiệm chỉ đạo, thực hiện nội dung Đại hội công nhân viên chức. Đề xuất với Tổng Liên đoàn và Chính phủ bổ sung, sửa đổi văn bản hướng dẫn trên cho phù hợp với sự phát triển của tình hình mới ở doanh nghiệp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3. Trách nhiệm của công đoàn ngành Trung ương, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công đoàn cấp trên doanh nghiệp
3.1. Căn cứ văn bản hướng dẫn này công đoàn ngành Trung ương, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố cùng với Bộ, ngành và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có văn bản liên tịch chỉ đạo Đại hội công nhân viên chức sát với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương.
3.2. Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tập huấn triển khai nội dung văn bản này. Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá phân loại, rút kinh nghiệm, sơ, tổng kết khen thưởng kịp thời. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng quy định.
D. Điều khoản thi hành
1. Văn bản này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế các văn bản trước đây về Đại hội công nhân viên chức.
2. Ban chấp hành công. đoàn doanh nghiệp phối hợp với Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức mở Đại hội công nhân viên chức và thực hiện tốt Nghị quyết của đại hội.
3. Xử lý trách nhiệm đối với Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch công đoàn doanh nghiệp 2 năm liên tiếp không tiến hành Đại hội công nhân viên chức như sau:
- Năm thứ nhất, cắt danh hiệu thi đua, tiền thưởng năm.
- Nếu vẫn tiếp tục vi phạm, ngoài cắt danh hiệu thi đua, tiền thưởng năm, yêu cầu cơ quan chủ quản cấp trên của doanh nghiệp xem xét ý thức trách nhiệm thi hành pháp luật, mức độ vi phạm để có thể xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, các công đoàn ngành, địa phương, các doanh nghiệp nhà nước phản ánh về Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam để nghiên cứu giải quyết.
TM. Đoàn Chủ tịch
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Chủ tịch
Đã ký: Cù Thị hậu
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